
PHIẾU TỔNG HỢP KIẾN THỨC MÔN TOÁN

LỚP 4

I -  PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1  : Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng. 


        Số “năm mươi triệu không trăm sáu mươi nghìn chín trăm mười” được viết là : 


a.  50 609 010
b.  50 060 910
c.  50 600 910
d.  50 006 910

Câu 2  : Đúng ghi đ, sai ghi s vào ô vuông. 




A. 25 x 100 = 250

B. 2 tạ 8 kg = 208 kg

C. 256700 < 256999

D. Hình tứ giác ABCD có:                                                      
     A                                      B
                      a)  AB song song với DC




                     b)  Có 4 góc vuông

     D                                                  C

II - PHẦN TỰ LUẬN :
Câu 3: Điền số, đơn vị đo thích hợp vào chỗ chấm: 

A. 7m2 2dm2 = .............. dm2

B.  Tháng 10, nhà em trả 450 000 đồng tiền điện. Tháng 11, nhà em trả nhiều hơn tháng 10 là      100 000 đồng. Vậy trung bình mỗi tháng nhà em phải trả số tiền điện là   ............... đồng.

C. Con lợn nặng khoảng ....................

D. Nhà em có diện tích khoảng ....................

Câu 4: Đặt tính rồi tính


	a) 859 x 14
	
	
	b) 5850 : 25

	………………………..
	
	
	………………………..

	………………………..
	
	
	………………………..

	………………………..
	
	
	………………………..

	………………………..
	
	
	………………………..

	………………………..
	
	
	………………………..


Câu 5: 
	a)Tìm x : 

x  : 12 = 30                             

..................................................................

..................................................................

	a) Tính:
a. 12309m + 35712m = ....................

b. 50000cm – 30000cm = ...................

	
	


Câu 6 : Giải toán. 
Nền nhà hình chữ nhật có nửa chu vi là 30m. Chiều dài hơn chiều rộng 20m. Tính diện tích nền nhà đó?








   

Giải
……………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………................

...............................................................................................................................................
****************Hết**************
ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỔNG HỢP KIẾN THỨC MÔN TOÁN

LỚP 4

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM : 
Câu 1  : Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng. 


        Số “năm mươi triệu không trăm sáu mươi nghìn chín trăm mười” được viết là : 

b.50 060 910             

Câu 2  : Đúng ghi đ, sai ghi s vào ô vuông. 




A. 25 x 100 = 250

B. 2 tạ 8 kg = 208 kg

C. 256700 < 256999

D. Hình tứ giác ABCD có:                                                      
     A                                      B
                       a)  AB song song với DC




                     b)  Có 4 góc vuông

     D                                                  C

II.PHẦN TỰ LUẬN : 
Câu 3: Điền số, đơn vị đo thích hợp vào chỗ chấm: 

A. 7m2 2dm2 = 702 dm2

B.  Tháng 10, nhà em trả 450 000 đồng tiền điện. Tháng 11, nhà em trả nhiều hơn tháng 10 là 100 000 đồng. Vậy trung bình mỗi tháng nhà em phải trả số tiền điện là 500 000 đồng.

C. Con lợn nặng khoảng  80- 100kg.

D. Nhà em có diện tích khoảng  40- 60m2
Câu 4: Đặt tính rồi tính
.

	b) 859 x 14
	
	
	c) 5850 : 25

	                859
	
	
	5850           25

	          x

     14
	
	
	  85             234

	              3436
	
	
	  100

	              859
	
	
	    00

	            12026
	
	
	


Câu 5: 

	a)Tìm x : 

  x  :  12 = 30                             

                     x = 30 x 12
                     x = 360
                        
	b)Tính: 
a. 12309m + 35712m = 48021m

b. 50000cm – 30000cm = 20000cm


Câu 6 : Giải toán. 
Chiều dài nền nhà hình chữ nhật:

( 30 + 20 ) : 2  = 25 ( m )

Chiều rộng nền nhà hình chữ nhật:

30 – 25 = 5 ( m )

                    Diện tích nền nhà hình chữ nhật:


25 x 5 = 125 ( m2 )





Đáp số : 125m2 

- Lưu ý :  Lời giải và phép tính phải phù hợp với nhau.

****************Hết**************
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